
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1 (Cô Trần 

Thanh)  

Tên giáo viên: Lớp B1  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/10 đến 07/10 

Tuần 2 

Từ 10/10 đến 14/10 

Tuần 3 

Từ 17/10 đến 21/10 

Tuần 4 

Từ 24/10 đến 28/10 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

- Cô đón trẻ, trao đổi nhanh về tình hình của trẻ. 

- Trẻ hoạt động nhẹ nhàng ở các góc.  
 

- Tập thể dục theo nhạc chung của nhà trường: 

+ Đi vòng tròn theo các tư thế: dơ 2 tay kiễng gót, giang 2 tay đi bằng má bàn chân, đi 

cúi, chạy chậm, chạy nhanh. 

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

+ Tay: + Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở 

bàn tay).  

+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu). 

+ Lưng, bụng, lườn:+ Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.  

+Quay sang trái, sang phải. +Nghiêng người sang trái, sang phải. 

+ Chân:+Nhún chân. +Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ. +Đứng, lần lượt từng chân co 

cao đầu gối. 

+ Bật: “Tách và chụm chân”. 

+ Điều hoà: ” Hai tay đưa từ trên vòng xuống dưới rồi đưa lên cao”  
 

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về những việc bé đã làm trong 2 ngày nghỉ cuối tuần 

- Trẻ hoạt động nhẹ nhàng ở các góc. 

- Trò chuyện về ngày phụ nữ Việt Nam 20-10  
 

- Trò chuyện, nói về điều bé thích, không thích, những việc bé có thể làm được  
 

Hoạt động khác: 

MT41 



+ Tìm hiểu về bản thân, giới thiệu tên, tuổi, sở thích, trò chuyện về các giác quan trên 

cơ thể, vai trò của chúng (MT41)  
 

- Trò chuyện về địa chỉ gia đình mình  
 

- Trò chuyện, nói tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ  
 

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ cái cốc  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ chiếc kem  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ chân dung mẹ  
 

Hoạt động tạo hình 

làm quạt từ giấy  
 

MT28, 

MT71, 

MT68, 

MT85, 

MT57, 

MT37, 

MT97 

T3 

Vận động 

VĐCB: Đi trên vạch 

kẻ thẳng trên sân  

TC: Đi như gấu, bò 

như chuột  
 

Văn học 

Truyện “Gấu con 

chia quà” – Thái Chí 

Thanh.  
 

Vận động 

- VĐCB: Bò trong 

đường dích dắc  

- TC: Nhảy vào, nhảy 

ra  
 

Văn học 

- Phải là hai tay 

(MT57)  
 

T4 

Khám phá 

Các giác quan của bé  
 

Khám phá 

-Bé tự giới thiệu về 

mình (MT68)  
 

Khám phá 

Bé tìm hiểu về công 

việc của mẹ  
 

Khám phá 

Bé cần gì để lớn lên 

và khoẻ mạnh  
 

T5 

Làm quen với toán 

Lập số 2 (Tiết 1) 

Nhận biết số 1, 2 

(MT28)  
 

Làm quen với toán 

Xác định vị trí của đồ 

vật ở phía phải, phía 

trái của bản thân  
 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ tách các 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 2  
 

Làm quen với toán 

Phân biệt hình tròn, 

hình vuông, hình tam 

giác, hình chữ nhật 

(MT37)  
 



T6 

Văn học 

Truyện: Gấu con bị 

đau răng (MT71)  
 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Cùng đi 

đều 

- Nghe hát: Đường 

và chân 

- TC: Bao nhiêu bạn 

hát (MT85)  
 

Văn học 

Thơ: Cô giáo của con  
 

Âm nhạc 

- VĐTN: Múa vui – 

Lưu Hữu Phước 

- Nghe hát: Bàn tay 

mẹ - Bùi Đình Thảo 

- TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát 

(MT97)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

- Quan sát: 

+ Tranh các giác quan của cơ thể, bạn trai, bạn gái, khuôn mặt 

+ Trang phục bạn gái, bạn trai 

+Tham quan Khu sinh thái BS 

+ Thiệp mừng ngày 20/10 

+ Tranh công việc của mẹ, cô đầu bếp, bác làm vườn 

+ Tranh các bước rửa tay 

+ Các thực phẩm nhóm Vitamin và muối khoáng, chất đạm, chất béo, chất bột đường 

- Trò chơi : 

+ Thi chạy, Sói và dê, Kéo co, Cướp cờ, Trời nắng, trời mưa, Mèo và chim sẻ  

+ Gieo hạt, Bóng tròn to, Chạy tiếp sức, Ai tinh, Rồng rắn lên mây, Cây cao, cây thấp 

- Chơi tự do : 

+ Chơi với phấn, bóng 

+ Nhặt hoa, lá về làm đồ chơi 

+ Chơi với cát, nước, vẽ hình trên cát, vật nổi, vật chìm 

+ Chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời 

+ Vẽ tự do trên sân 

- Giao lưu với lớp MGN B4  
 

 

Hoạt động chơi góc * Góc trọng tâm: Tìm hiểu về cơ thẻ bé (T1),Vẽ chân dung bạn trai, bạn gái (T2), Làm 
 



thiệp mừng ngày 20/10 (T3), nấu ăn cùng mẹ (T4) 

* Góc Phân vai:  

+ Chuẩn bị: Ngoài những đồ chơi sẵn có, chuẩn bị thêm nilon, kéo, băng dính để trẻ 

làm nem, rau tươi, túi nilon, dập gim để trẻ xếp rau; sổ khám bệnh, que chỉ, cái che mắt 

+ Mẹ con  

+ Cửa hàng ăn uống 

+ Bán hàng: Siêu thị mini 

+ Góc bác sĩ: Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân, nhắc nhở bệnh nhân phòng bệnh lây 

nhiễm ( cúm, sốt dịch) 

* Góc xây dựng:  

- Chuẩn bị: gạch, xốp, lắp ghép, hoa, cây cảnh , đu quay, cầu trượt, bập bênh tự tạo 

- Lắp ghép: Xây công viên, ghép hình cơ thể bé.. 

* Góc nghệ thuật:  

- Chuẩn bị: sáp màu , giấy vẽ, đất nặn. 

- Tô màu khuôn mặt bé trai, bé gái, vẽ thêm tạo khuôn mặt vui, buồn.. 

* Góc Âm nhạc:  

- Chuẩn bị: đàn, xắc sô, phách tre... 

- Trẻ biết hát các bài hát về chủ đề bản thân: Cái mũi, Bạn có biết tên tôi, Múa cho mẹ 

xem..  

* Góc thư viện:  

- Chuẩn bị:sách tranh, truyện về bản thân. 

- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, đọc sách, cách giở vở, xem tranh ảnh về bản thân. 

* Góc khoa học 

- Chuẩn bị: bộ đồ chơi Toán 

- Trẻ chơi nhận biết các phía của bản thân, nhận biết vị trí của đồ vật so với bản thân 

* Góc TN 

- Chuẩn bị: xô, bình tưới, nước. 

- Chăm sóc cây  
 

Hoạt động ăn, ngủ, - Tự rửa tay bằng xà phòng, lau mặt  MT9, 



vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

nhậ biết được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, 

nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo... (MT9)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất. (MT10)  
 

-Tô màu theo nứt chấm mờ chữ Â  
 

- Rèn trẻ tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi  
 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở. (MT79)  
 

MT10, 

MT79 

Hoạt động chiều 

- Ôn: 

+ Vân động “Đi trên vạch kẻ thẳng trên sân”, “Bò trong đường dich dắc” 

+ Làm BT: Quan sát, nhận biết (Trang 8, Trang 11 vở Toán) 

+ Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 2, Định hướng trên mặt phẳng ( bên trên, 

dưới, trái , bên) 

+ Bài hát “Cùng đi đều”, VĐTN: Múa vui 

+ Truyện “gấu con bị sâu răng”, “gấu con chia quà” 

+ Thơ: Phải là hai tay, Cô giáo của con  
 

- Rèn kỹ năng: 

+ Sử dụng đũa, Gấp chiếu, Chải tóc 

+ Nhận biết 1 số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh 

+ Lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết 

+ Bộc lộ 1 số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên  
 

-Dạy trẻ biết một số hàng động nguy hiểm nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc 

MT17, 

MT61 



nhở ; khong cười đùa trong khi ăn, không được ra khỏi trường khi không được sự cho 

phép của các cô. (MT17)  
 

-Tô màu theo nét chấm mờ chữ Ă  
 

+ Điều chỉnh giọng nói phù hợp vs hoàn cảnh khi được nhắc nhở (MT61)  
 

+ Nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nơi nguy hiểm hộp điện, cầu thang 

trơn trượt, ổ cắm điện, nóng bỏng, ký hiệu nhà vệ sinh nam-nữ, cấm lửa, nơi nguy 

hiểm...  
 

+ Bộc lộ 1 số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên  
 

- Tô màu theo nét chấm mờ chữ A  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Tuần 1: Bé cần gì để 

lớn lên và khỏe mạnh  
Tuần 2: Cỏ thể của bé  

Tuần 3: Mừng ngày 

phụ nữ việt nam 20-

10  

Tuần 4: Dự án về 

giấy   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  



  

 

 


